
Biểu số 4

Đơn vị tính: nghìn đồng

 STT  Nội dung hoạt động giáo dục, đào tạo 

 Trình độ, 

hình thức đào 

tạo  

 Lớp đảm 

nhận 

 Địa điểm đặt lớp 

(trong trường hay 

ngoài Trường) 

 Số kinh phí đề 

nghị cấp năm 2022 
 Chênh lệch  Ghi chú 

 Hoạt động 

tại học kỳ 

 Số tín chỉ (hoặc 

số tiết giảng dạy) 

 Số kinh phí đề nghị 

cấp năm 2023 

A Kế hoạch hóa chất, vật tư phục vụ thực hành thí nghiệm -                         369.119                      43.073                   

I Bộ môn CNSH - MT 14.405                        2.901                     

a.1 Đồ án cơ sở ngành 1 ĐHCQ K62 Trong trường 1.438                     2 3 2.500                          1.062                     5sv, chia 01 nhóm

a.2 Động vật học ĐHCQ K62 Trong trường 1.438                     2 1 1.581                          143                        5sv, chia 01 nhóm

a.3 Thực vật học ĐHCQ K62 Trong trường 1.438                     2 1 1.581                          143                        5sv, chia 01 nhóm

a.4 Hóa sinh học ĐHCQ K62 Trong trường 1.438                     2 1 1.581                          143                        5sv, chia 01 nhóm

a.5 Vi sinh học và công nghệ lên men ĐHCQ K62 Trong trường 1.438                     2 2 2.000                          562                        5sv, chia 01 nhóm

a.6 Nông hóa - Thổ nhưỡng ĐHCQ K62 Trong trường 1.438                     1 1 1.581                          143                        5sv, chia 01 nhóm

a.7 Nuôi cấy mô - tế bào thực vật ĐHCQ K62 Trong trường 1.438                     1 2 2.000                          562                        5sv, chia 01 nhóm

a.8 Sinh lí thực vật ĐHCQ K62 Trong trường 1.438                     1 1 1.581                          143                        5sv, chia 01 nhóm

II Bộ môn CNTP -                         63.849                        8.147                     

a.9 Phân tích chất lượng thực phẩm K60 ĐHCQ 1 Trong trường 5.752                     2 1 6.324                          572                        16sv, chia 4 nhóm

a.10 Quản lí chất lượng thực phẩm K60 ĐHCQ 1 Trong trường 5.752                     2 1 6.324                          572                        16sv, chia 4 nhóm

a.11 Vi sinh đại cương và vi sinh công nghiệp K61 ĐHCQ 1 Trong trường 5.752                     2 1 6.324                          572                        18sv, chia 4 nhóm

a.12 Giải phẫu chức năng động vật K62 ĐHCQ 1 Trong trường 7.190                     2 1 7.905                          715                        22sv, chia 5 nhóm

a.13 Thí nghiệm công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm K60 ĐHCQ 1 Trong trường 8.000                     1 3 10.000                        2.000                     16sv, chia 4 nhóm

a.14 Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm K60 ĐHCQ 1 Trong trường 6.000                     1 2 8.000                          2.000                     16sv, chia 4 nhóm

a.15 Hóa sinh công nghiệp K61 ĐHCQ 1 Trong trường 5.752                     1 1 6.324                          572                        18sv, chia 4 nhóm

a.16 Quá trình và thiết bị cơ học K63 ĐHCQ 1 Trong trường 5.752                     1 1 6.324                          572                        16sv, chia 4 nhóm

a.17 Nhập môn Công nghệ Hóa Sinh K64 ĐHCQ 1 Trong trường 5.752                     1 1 6.324                          572                        16sv, chia 4 nhóm

III Bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược -                         290.865                      32.025                   

a.18 Chăm sóc sức khỏe gia đình - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 1 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.19 Điều dưỡng cấp cứu và điều trị tích cực - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 1 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.20 Điều dưỡng nhi - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 1 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.21 Điều dưỡng phụ sản - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 1 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.22 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 1 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.23 Tự chọn 2- Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 1 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.24 Tự chọn 2- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 1 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.25 Điều dưỡng bệnh nội khoa - K62 ĐHCQ 62 Điều dưỡng Ngoài trường 1 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.26 Dược lí - K62 ĐHCQ 62 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   1 1 23.715                        2.145                     75sv, chia 15 nhóm

a.27 Vi sinh - dịch tễ học - K62 ĐHCQ 62 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   1 1 23.715                        2.145                     75sv, chia 15 nhóm

a.28 Điều dưỡng cơ sở I - K63 ĐHCQ 63 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   1 2 30.000                        8.430                     72sv, chia 15 nhóm

a.29 Giải phẫu lâm sàng - K63 ĐHCQ 63 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   1 1 23.715                        2.145                     72sv, chia 15 nhóm

a.30 Hóa sinh y học - K63 ĐHCQ 63 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   1 1 23.715                        2.145                     72sv, chia 15 nhóm

a.31 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 2 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.32 Chăm sóc sức khỏe tâm thần - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 2 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.33 Điều dưỡng truyền nhiễm - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 2 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.34 Vật lí trị liệu và phục hồi chức năng - K61 ĐHCQ 61 Điều dưỡng Ngoài trường 2 2 HĐ Thực hành lâm sàng

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
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a.35 Điều dưỡng bệnh ngoại khoa - K62 ĐHCQ 62 Điều dưỡng Ngoài trường 2 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.36 Ký sinh trùng - K62 ĐHCQ 62 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   2 1 23.715                        2.145                     75sv, chia 15 nhóm

a.37 Sinh lý bệnh và miễn dịch - K62 ĐHCQ 62 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   2 1 23.715                        2.145                     75sv, chia 15 nhóm

a.38 Y học cổ truyền - K62 ĐHCQ 62 Điều dưỡng Ngoài trường 2 2 HĐ Thực hành lâm sàng

a.39 Điều dưỡng cơ sở II - K63 ĐHCQ 63 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   2 1 23.715                        2.145                     72sv, chia 15 nhóm

a.40 Mô phôi - K63 ĐHCQ 63 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   2 1 23.715                        2.145                     72sv, chia 15 nhóm

a.41 Sinh lý người - K63 ĐHCQ 63 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   2 1 23.715                        2.145                     72sv, chia 15 nhóm

a.42 Hóa học - K64 ĐHCQ 64 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   2 1 23.715                        2.145                     72sv, chia 15 nhóm

a.43 Sinh học và di truyền - K64 ĐHCQ 64 Điều dưỡng Trong trường 21.570                   2 1 23.715                        2.145                     72sv, chia 15 nhóm

B Công tác thực tập, kiến tập, thực tế, rèn nghề, hoạt động khác                        304.870                            -   

I Thực tập

1 Bộ môn CNSH - MT

Thực tập tốt nghiệp ngành CNSH ĐHCQ K60 Ngoài trường 1 5                          12.054 6 sv

2 Bộ môn CNTP                                 -   

Thực tập tốt nghiệp ngành CNTP ĐHCQ K60 Ngoài trường 1 5                          32.928 16 sv

3 Bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược                                 -   

Thực tập tốt nghiệp ngành Điều dưỡng ĐHCQ K60 Ngoài trường 1 5                        176.988 84 sv

Kiểm tra, giám sát thực hành lâm sàng (tại 3 bệnh viện -HK2 năm học 2022-

2023) K61 - Điều dưỡng (47sv; 3 nhóm TH); K62 - Điều dưỡng (76 sv; 4 nhóm 

TH)

ĐHCQ K61, 62 Ngoài trường 1                          40.500 K61 có 47 sv; K62 có 76sv

Kiểm tra, giám sát thực hành lâm sàng (tai 3 bệnh viện - HK1 năm học 2023-

2024) K61 - Điều dưỡng (47sv; 3 nhóm TH); K62 - Điều dưỡng (76 sv; 4 nhóm

TH)

ĐHCQ K61, 62 Ngoài trường 2                          32.400 K61 có 47 sv; K62 có 76sv

II Kiến tập

III Thực tế

IV Rèn nghề

Hội thi rèn nghề                          10.000 

V Các hoạt động khác (Cần liệt kê chi tiết tên hoạt động, nội dung hoạt động, ….)

Tổ BM hướng dẫn đồ án TN K60 ĐHCQ 1 Trong trường                            -                              -   

                       673.989                     43.073 Tổng cộng:

Nghệ An, ngày       tháng       năm 20

  Đơn vị lập KH                                                Phòng KH-TC                     HIỆU TRƯỞNG


